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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN HAI BÀ TRƯNG  
 

Bản án số:  49/2018/HSST 

Ngày 26 tháng 03 năm 2018 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hải Yến  

Các hội thẩm nhân dân: 1. Bà Dương Thị Thắm 

                                                   2. Bà Phạm Thị Bích Hợp 

- Thư ký phiên toà:  Bà Lê Thị Hồng Hạnh – Thư ký Toà án nhân dân 

Quận Hai Bà Trưng – thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Hai Bà Trưng - thành phố Hà 

Nội tham gia phiên toà:  Ông Phạm Sỹ Nguyên – Kiểm sát viên. 

Hôm nay ngày 26.03.2018, tại trụ sở, Toà án nhân dân Quận Hai Bà Trưng 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 56/2018/HSST ngày 13.03.2018 đối với 

bị cáo: 
 

Lê Thị Hồng T1; Sinh năm: 1967. Nơi ĐKHKTT: ngõ 12 P, quận T, Hà Nội. Nơi 

ở: Chung cư 250 M, phường M, quận H, Hà Nội. Nghề nghiệp: Tự do. Văn hóa: 

6/10. Con ông: Lê Văn T (c). Con bà: Trần Thị H (c). Danh chỉ bản số 541 ngày 

23.11.2017 do công an Quận Hai Bà Trưng cung cấp. Tiền sự: Không. Tiền án: 03 

tiền án: - Ngày 16/06/1990, Tòa án nhân dân  quận Ba Đình, thành phố Hà Nội xử 

06 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (đã xóa án tích). - Bản án số 

26/2013/HSPT ngày 11/01/2013, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử 24 tháng 

tù về tội Trộm cắp tài sản (chưa xóa án tích). - Ngày 08/07/2013, Tòa án nhân dân 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội xử 22 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Tổng 

hợp với hình phạt tại bản án số 26/2013/HSPT ngày 11/01/2013 của tòa án nhân 

dân thành phố Hà Nội, Lê Thị Hồng T1 phải chấp hành hình phạt là 46 tháng tù 

(chưa xóa án tích). Bắt tạm giữ ngày 21.11.2017. Bị cáo có mặt tại phiên toà. 
 

* Người bị hại:  

 1. Chị Chu Thị Hà M (Sinh năm: 1989, trú tại: tổ 25B Cụm 3, phường T, 

quận T, Hà Nội). Vắng mặt tại phiên tòa. 

 2. Chị Nguyễn Thị Thu T2 (Sinh năm: 1993, trú tại: Khối 7 thị trấn T, 

huyện T, Nghệ An). Vắng mặt tại phiên tòa. 

 3. Anh Ngô Trung H1 (Sinh năm: 1992, trú tại: 05 ngõ 81 T, phường P, 

quận T, Hà Nội). Vắng mặt tại phiên tòa. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 11h ngày 20/11/2017, Lê Thị Hồng T1 điều khiển xe máy Yama 

Jupiter BKS 19H6-8341 đến mua hàng cửa hàng thời trang Ngọc Model tại địa chỉ 

số 5A đường Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Thấy chủ cửa hàng là chị Chu Thị Hà M (SN. 1989, HKTT: phường T, quận T, 

Hà Nội) để trên mặt bàn một chiếc ba lô màu đen, T1 nảy sinh ý định chiếm đoạt 

tài sản nên đã yêu cầu chị M và chị Hoàng Hải G (SN.1993, HKTT: 51A Đ, 

phường L, quận H, Hà Nội) là nhân viên cửa hàng lấy thêm một số đồ. Lợi dụng 

lúc chị M và chị G không để ý, T1 dùng tay phải lấy trộm chiếc ba lô đi ra cửa. 

Khi bị chị M phát hiện, hô "Cướp, cướp...", T1 móc chiếc ba lô vừa trộm cắp được 

vào giá để đồ rồi điều khiển xe máy bỏ chạy theo hướng Đại Cồ Việt đi Tạ Quang 

Bửu. Khi đến khu vực trước cửa số nhà 18 ngõ 30 Tạ Quang Bửu, phường Bách 

Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội thì bị tổ công tác - Công an phường Bách Khoa 

phối hợp với chị M và quần chúng nhân dân bắt giữ. Qua kiểm tra, bên trong ba lô 

T1 vừa trộm cắp được có số tiền 140.000.000 đồng. Tổ công tác đã đưa T1 cùng 

tang vật, phương tiện về trụ sở để giải quyết. 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thị Hồng T1 tại địa chỉ chung cư 250 M, 

phường M, quận H, thành phố Hà Nội. 

Cơ quan Điều tra thu giữ: 

+ 01 (một) túi xách màu đen, có một quai đeo, mặt ngoài có chữ MCHAEIJ 

KORS có 01 quai đeo, kích thước 30x25cm, đã qua sử dụng. 

+ 01 (một) Ví kẻ cầm màu đen, có in chữ Louis Vuitton, kích thước 25x 

10m, đã  qua sử dụng. 

Tại Cơ quan Điều tra, Lê Thị Hồng T1 khai nhận hành vi phạm tội như đã 

nêu trên.  

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 161 ngày 22/12/2017 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Hai Bà Trưng kết luận: "Ba lô màu đen 

không có nhãn hiệu, kích thước 25x20cm đã qua sử dụng trị giá 150. 000 đồng. 

Quá trình điều tra làm rõ trước đó Lê Thị Hồng T1 còn thực hiện 02 vụ trộm 

cắp tài sản khác cụ thể như sau: 

Vụ thứ nhất: 

Khoảng 10h20 ngày 16/11/2017, Lê Thị Hồng T1 đến cửa hàng ẩm thực 

Thái Việt, tại địa chỉ số 141A phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để 

mua đồ. 

Phát hiện tại bàn ăn của chị Nguyễn Thị Thu T2 (SN,1993, HKTT: Khối 7 

thị trấn T- huyện T- Nghệ An) có một chiếc túi xách màu đen, T1 nảy sinh ý định 

chiếm đoạt tài sản. Sau khi quan sát thấy chị T2 còn phụ giúp chủ quán là chị Trần 

Thị Ngọc H2 làm bún cho khách. T1 gọi 08 suất bún mang về, mục đích để chị T2 
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phụ giúp chị H2 làm bún cho T1. Lợi dụng sơ hở, T1 đã lấy trộm chiếc túi xách 

của chị T2. Kiểm tra thấy bên trong túi xách có số tiền 12.500.000 đồng và một số 

giấy tờ cá nhân, T1 cất chiếc túi xách tại phòng trọ, vứt bỏ giấy tờ và tiêu xài cá 

nhân hết số tiền chiếm đoạt được.  

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 161 ngày 22/12/2017 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Hai Bà Trưng kết luận: "Túi xách màu đen, 

có một quai đeo, mặt ngoài có chữ MCHAEL KORS của chị Nguyễn Thị Thu T2 

trị giá: 350.000 đồng. 

Vụ thứ hai: 

Khoảng 13h00 ngày 16/11/2017, Lê Thị Hồng T1 đến cửa hàng giày dép số 

168 phố Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội để mua đồ. Phát hiện chủ cửa 

hàng là anh Ngô Trung H1 (SN: 1992. HKTT: 05 ngõ 81 T, phường P, quận T, Hà 

Nội) để chiếc ví kẻ caro màu đen in chữ Louis Vuitton trên bàn. Lợi dụng lúc anh 

H1 sơ hở, T1 đã lấy trộm chiếc ví trên. Kiểm tra thấy trong ví có một số giấy tờ cá 

nhân và 200USD (Hai trăm đô la Mỹ) để trong bao lì xì màu đỏ, T1 cất chiếc ví 

tại phòng trọ, vứt bỏ giấy tờ và tiêu xài cá nhân hết số tiền chiêm đoạt được. 

Tại  bản kết luận định giá tài sản số 161 ngày 22/12/2017 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Hai Bà Trưng kết luận: "Chiếc ví kẻ caro 

màu đen in chữ Louis Vuitton của anh Ngô Trung H1 trị giá: 200.000 đồng.  

Tại Công văn số 1189/VCB/DVKH ngày 19/12/2017, Ngân hàng Ngoại 

thương Việt Nam (Vietcombank) xác nhận: Tỉ giá USD/VNĐ ngày 16/11/2017 là: 

01 USD = 22.645 VNĐ. Như vậy tại thời điểm Lê Thị Hồng T1 chiếm đoạt, số 

tiền 200 USD x 22.645 VNĐ = 4.529.000 đồng (Bốn triệu, năm trăm hai mươi 

chín nghìn đồng). 

Như vậy tổng giá trị tài sản Lê Thị Hồng T1 đã chiếm đoạt trong 03 vụ trộm 

cắp tài sản là: (140.000.000 đồng +150.000 đồng) + (12.500.000 đồng + 350.000 

đồng) + (4.529.000 đồng + 200.000 đồng) = 157.729.000 đồng. 

Quá trình điều tra, đại diện gia đình Lê Thị Hồng T1 là anh Lê Hoàng L 

(Sinh năm: 1975, trú tại: ngõ V, phường V, quận Đ, Hà Nội) đã bồi thường cho 

chị Nguyễn Thị Thu T2 số tiền 12.500.000 đồng; bồi thường cho anh Ngô Trung 

H1 số tiền 4.500.000 đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hai Bà 

Trưng đã trả lại cho chị T2 chiếc túi xách, trả lại cho anh H1 chiếc ví bị chiếm 

đoạt. Các bị hại nhận lại tài sản và tiền bồi thường, không yêu cầu về dân sự. 

Qua xác Mnh, chủ sở hữu chiếc xe máy Yamaha Jupiter BKS 1 9H6-8341 

(số khung 122469, số máy 122469) là anh Nguyễn Xuân L (sinh năm: 1970, trú 

tại số 30 phố T, quận H, Hà Nội). Ngày 20/11/2017, anh L cho Lê Thị Hồng T1 

mượn xe để làm phương tiện đi lại, không biết T1 dùng xe vào mục đích chiếm 

đoạt tài sản. Qua tra cứu xe có số khung số máy nguyên thủy, không phải là tang 

vật trong các vụ án khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hai Bà Trưng 

đã trả lại cho chủ sở hữu chiếc xe máy trên, anh L nhận lại tài sản, không yêu cầu 

về dân sự.  
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Tại bản cáo trạng số 50/CT/VKS-HS ngày 09.03.2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân Quận Hai Bà Trưng thì bị cáo Lê Thị Hồng T1 bị truy tố về tội Trộm 

cắp tài sản theo điểm c, g khoản 2 điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Hai Bà Trưng giữ 

nguyên quan điểm truy tố bị cáo Lê Thị Hồng T1 về tội danh và điều luật đã viện 

dẫn. Sau khi xem xét đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Đại 

diện Viện kiểm sát đề nghị: 

Áp dụng:  khoản 3 điều 7, điểm c, g khoản 2 Điều 173, điểm b, s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xét xử bị cáo Lê Thị Hồng T1 với mức hình phạt từ 4 năm đến 4 năm 6 

tháng tù về tội trộm cắp tài sản. 

Mễn hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo. 

 Về bồi thường dân sự: các bị hại là chị Chu Thị Hà M, chị Nguyễn Thị Thu 

T2 và anh Ngô Trung H1 đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì về bồi thường 

dân sự. 

Bị cáo nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau:  

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà 

Trưng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa, bị cáo, bị hại không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành 

vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các 

hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

đã thực hiện đều hợp pháp. 

Tại phiên toà hôm nay bị cáo khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội 

dung bản cáo trạng đã nêu trên. Bị cáo nhận tội và đề nghị Hội đồng xét xử giảm 

nhẹ hình phạt. 

Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà, là phù hợp với lời khai tại cơ 

quan điều tra, được chứng Mnh theo biên bản bắt người. Thấy có đủ cơ sở kết 

luận: Khoảng 11h ngày 20/11/2017, tại cửa hàng Ngọc Model sổ 5 la đường Đại 

Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Lê Thị Hồng T1 có 

hành lén vi lén lút chiếm đoạt của chị Chu Thị Hà M chiếc túi xách bên trong có 

số tiền 140.000.000 đồng. Quá trình điều tra làm rõ trước đó T1 còn thực hiện 02 
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vụ trộm cắp tài sản khác: Ngày 16/11/2017, tại quán ăn số 141A phố Trương 

Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Lê Thị Hồng T1 trộm cắp của chị Nguyễn Thị 

Thu T2 tài sản trị giá 12.850.000 đồng; Ngày l6/11/2017, tại cửa hàng giày dép số 

168 phố Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Lê Thị Hồng T1 trộm cắp của 

anh Ngô Trung H1 tài sản trị giá 4.729.000 đồng. Tổng số tiền Lê Thị Hồng T1 

chiếm đoạt trong 03 vụ trộm cắp tài sản là 157.729.000 đồng. Hành vi của bị cáo 

Lê Thị Hồng T1 đã phạm vào tội trộm cắp tài sản tội phạm và hình phạt được quy 

định điểm c, g khoản 2 điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sở 

hữu tài sản được nhà nước bảo vệ, gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng đến an toàn xã 

hội, bị nhà nước quy định là tội phạm. Trong vụ án này hành vi của bị cáo lợi 

dụng sự sơ hở của người bị hại. Bị cáo đã lén lút trộm cắp tài sản của người bị hại. 

Cần xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa 

chung. 

Xét nhân thân bị cáo không có tiền sự nhưng có 3 tiền án, trong đó có 2 tiền 

án chưa được xóa án tích, lần này phạm tội xác định là tái phạm nguy hiểm. Bị 

cáo phạm tội nhiều lần. Cho thấy bị cáo đã được pháp luật giáo dục nhiều lần 

nhưng không tiếp thu sửa chữa để hoàn thiện mình, cần áp dụng mức hình phạt tù 

nghiêm. Tuy nhiên, tại tòa bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, bị 

cáo đã tác động gia đình bồi thường cho những người bị hại nên Hội đồng xét xử 

xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt. 

Xét hoàn cảnh gia đình bị cáo có nhiều khó khăn, bản thân không nghề 

nghiệp nên tòa không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo. 

Về bồi thường dân sự: các bị hại đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì 

về bồi thường dân sự nên Tòa không xét. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo, người bị hại có quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Từ những nhận định trên!        

QUYẾT ĐỊNH 

 

Tuyên bố:   bị cáo Lê Thị Hồng T1 phạm tội : Trộm cắp tài sản. 

Áp dụng:  khoản 3 điều 7,  điểm c, g khoản 2 Điều 173, điểm b, s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Điều 106, điều 

136, điều 331, điều 333, điều 337  Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quy 

định về mức thu, Mễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Xử phạt:    Lê Thị Hồng T1 04 (bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

21.11.2017. 
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Người bị hại vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được tống đạt bản án. 

Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 

Nơi nhận:  
- Bị cáo;  

- TAND thành phố Hà Nội;  

- VKSND thành phố Hà Nội; 

- VKSND Quận Hai Bà Trưng;  

- Công an Quận Hai Bà Trưng;  

- THA Quận Hai Bà Trưng;  

- Sở Tư pháp; 

- Lưu hồ sơ vụ án;  Lưu VP 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hải Yến 
 


